PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  CHỨC NĂNG TRA CỨU DỮ LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2009

TẠI WEBSITE TNCNONLINE.COM.VN

(Ban hành kèm theo công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế)

A. Mục đích:

· Hỗ trợ CQT tra cứu dữ liệu hạch toán các tờ khai quyết toán
· Bao gồm dữ liệu hạch toán các tờ khai:

· Tờ khai quyết toán 05/KK-TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.
· Tờ khai quyết toán 02/KK-BH dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm.
· Tờ khai quyết toán 02/KK-XS dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số.
· Tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN dành cho cá nhân có thu nhâp từ tiền công, tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

B. Hướng dẫn CQT tra cứu dữ liệu hạch toán QTT TNCN:

Bước 1: Truy cập website http://tncnonline.com.vn 

Bước 2: Trên trang web người sử dụng chọn chức năng “Quyết toán thuế”, phần dành cho “Cơ quan thuế” như hình dưới đây:

[image: image3.png]PIT Online > QTT_CQT
[Duyt fle] [Bao caol [Hach toan]

Tham s6 tra ciru

Cdf quan thug| Cuc Thug Thanh PhG Ha Noi v

M3 56 thué (0100100079

Loai tif khai | 05/KK-TNCN TK quy&t todn tign cong, tign Iuc v,

TU ngay D8N ngay

COQT ngp quyét toan

1 [0100100079 |céng Ty C& phan Sao Nam  |CfI €UC Thus Thanh phd

COT quan Iy MST

|cuc Thug Thanh Pha Ha NG

Ky tinh Ngay nop

foe=n 2009 | 01/07/2010 |Lo7
2 [0100100079  |cong Ty €6 phian Sao Nam | Tht U< TRUE Thanh PRO €20 e, 1iug hanh pha Ha N6i | 2009 | 08/07/2010 [Lo1

CQT qun Iy MST:
tin CQT quan Iy MST

- NG NNT mi
TINC 68 nhép d
b) CQT quén 1 MST:
g b3o cho NNT bigt va yéu ciu thuc hién fai vic quyét todn





Bước 3: Thực hiện đăng nhập vào hệ thống:
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Tên đăng nhập và Mật khẩu: Do phòng Tin học cung cấp cho cán bộ được phân công làm việc này.

Bước 4: Hạch toán: 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công. Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận file dữ liệu quyết toán. Để vào chức năng xem báo cáo, NSD nhấn chuột vào  “Hạch toán” như hình dưới đây:
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Màn hình tra cứu dữ liệu hạch toán xuất hiện như sau:
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1. Tra cứu:
· Tham số tra cứu: Nhập các thông tin sau:

· Cơ quan thuế: Cho phép NSD chọn một CQT trong danh sách CQT mà user đăng nhập được phân quyền. Thông tin bắt buộc nhập

· MST: Nhập mã số thuế cần tra cứu dữ liệu hạch toán. Nếu muốn tra cứu tất cả MST thuộc CQT đã chọn trên thì để trống thông tin này.

· Loại tờ khai: Cho phép chọn một trong bốn loại tờ khai quyết toán được cung cấp dữ liệu hạch toán: 05/KK-TNCN, 02/KK-XS, 02/KK-BH, 09/KK-TNCN. Mặc định là tờ khai 05/KK-TNCN
· Từ ngày…  Đến ngày: Chính là ngày nhận tờ khai vào TTXL, thông tin này hỗ trợ cho cán bộ thuế duyệt tuần tự các tờ khai, tránh việc tra cứu trùng dữ liệu liệu hạch toán tờ khai; 

· Đảm bảo rằng: Tờ khai có Ngày nhận lớn hơn tra cứu được trên website sẽ là tờ khai có Lần bổ sung lớn hơn, có thể thay thế được tờ khai có Ngày nhận nhỏ hơn (Lần bổ sung nhỏ hơn)
· Tra cứu: Sau khi nhập các tham số, nhấn Tra cứu, màn hình kết quả tra cứu sẽ xuất hiện như sau:
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· Kết xuất: Cho phép NSD kết xuất ra file excel dữ liệu quyết toán thuế TNCN theo những tham số đã chọn nhập như hiển thị trên màn hình website
2. Kết quả tra cứu

· Hiển thị thông tin tra cứu dữ liệu hạch toán cho từng loại tờ khai như sau:

Đối với tờ khai 05/KK-TNCN :

· MST

· Tên NNT

· CQT nộp quyết toán: thông tin CQT quản lý trên tờ khai.
· CQT quản lý MST: thông tin CQT QL trên ứng dụng TIN. Nếu thông tin CQT quản lý MST trùng với thông tin CQT nộp quyết toán thì thông tin CQT quản lý MST được để trống.
· Kỳ tính thuế

· Ngày nộp tờ khai 

· Trạng thái (Lần bổ sung) 

· Mục/ Tiểu mục hạch toán: 1000/1001

· Số phải nộp trên quyết toán = Số thuế đã khấu trừ + Tổng số thuế còn phải khấu trừ thêm – Số thuế nộp thừa

· Số thuế đã khấu trừ: chỉ tiêu ([10] + ([13] + [16]) NNT kê khai trên 05/KK-TNCN

· Tổng số thuế nộp thừa: chỉ tiêu [26] trên 05A/BK-TNCN

· Tổng số thuế còn phải khấu trừ thêm: chỉ tiêu [27] trên 05A/BK-TNCN

Đối với tờ khai 02/KK-BH :

· MST

· CQT nộp quyết toán: thông tin CQT quản lý trên tờ khai.

· CQT quản lý MST: thông tin CQT QL trên ứng dụng TIN. Nếu thông tin CQT quản lý MST trùng với thông tin CQT nộp quyết toán thì thông tin CQT quản lý MST được để trống.Kỳ tính thuế

· Ngày nộp tờ khai

· Trạng thái (Lần bổ sung)

· Mục/ Tiểu mục hạch toán: 1000/1003

· Số phải nộp trên quyết toán = Số thuế đã khấu trừ

· Số thuế đã khấu trừ: chỉ tiêu ([12]) NNT kê khai trên 02/KK-BH

Đối với tờ khai 02/KK-XS :

· MST

· CQT nộp quyết toán: thông tin CQT quản lý trên tờ khai.

· CQT quản lý MST: thông tin CQT QL trên ứng dụng TIN. Nếu thông tin CQT quản lý MST trùng với thông tin CQT nộp quyết toán thì thông tin CQT quản lý MST được để trống.Kỳ tính thuế

· Ngày nộp tờ khai

· Trạng thái (Lần bổ sung) 

· Mục/ Tiểu mục hạch toán: 1000/1003
· Số phải nộp trên quyết toán = Số thuế đã khấu trừ
· Số thuế đã khấu trừ: chỉ tiêu ([12]) NNT kê khai trên 02/KK-XS

Đối với tờ khai 09/KK-TNCN:

· MST

· CQT nộp quyết toán: thông tin CQT quản lý trên tờ khai.

· CQT quản lý MST: thông tin CQT QL trên ứng dụng TIN. Nếu thông tin CQT quản lý MST trùng với thông tin CQT nộp quyết toán thì thông tin CQT quản lý MST được để trống.Kỳ tính thuế

· Từ tháng/ Đến tháng

· Ngày nộp tờ khai

· Trạng thái (Lần bổ sung) 

· Mục/ Tiểu mục hạch toán: 

· Nếu [11] null hoặc = 0:  hạch toán vào 1000/1001

· Nếu [11] khác 0, khác null: hạch toán vào 1000/1003
· Số phải nộp trên quyết toán = Tổng số thuế còn phải nộp/ nộp thừa

· Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: chỉ tiêu [22] – [26] – [27] trên 09/KK-TNCN

· Tổng số thuế đã khấu trừ trong kỳ: chỉ tiêu [24] trên 09/KK-TNCN

· Tổng số thuế đã tạm nộp trong kỳ: chỉ tiêu [25] trên 09/KK-TNCN

· Tổng số thuế còn phải nộp/ nộp thừa: chỉ tiêu [28] hoặc [29] trên 09/KK-TNCN

· Nếu là chỉ tiêu [28]: giữ nguyên là số dương

· Nếu là chỉ tiêu [29]: chuyển là số âm
3. Ví dụ tra cứu dữ liệu hạch toán :

· Lần đầu tiên duyệt tờ khai để nhập thông tin hạch toán, CBT có thể  chọn: Từ ngày:  để trống, Đến ngày: 30/4/2010

Kết quả tra cứu có tờ khai 05/KK-TNCN của MST 0302159910, trạng thái tờ khai là L02. CBT thực hiện nhập dữ liệu tờ khai vào QLT

· Lần thứ hai duyệt tờ khai, CBT chọn: Từ ngày: 01/05/2010. Đến ngày: 31/05/2010

Kết quả tra cứu vẫn có tờ khai 05/KK-TNCN của MST 0302159910, trạng thái tờ khai là L04. CBT có thể nhập dữ liệu tờ khai L04 này vào, và thay thế cho tờ khai có trạng thái là L02 đã nhập truớc đó . 

· Và cứ như thế CBT lần lượt duyệt tất cả các tờ khai. 

Cũng theo ví dụ trên, giả sử CBT chọn Từ ngày: để trống, Đến ngày: 31/05/2010 thì kết quả hiển thị sẽ là 2 tờ khai 05/KK-TNCN của MST 0302159910 với Trạng thái là L02 và L04. CBT chỉ cần nhập dữ liệu tờ khai có trạng thái lớn nhất là L04 vào QLT 
PHU LỤC 02

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SỐ LIỆU HẠCH TOÁN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2009 VÀO HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUẾ HIỆN HÀNH (QLT, QCT, VAT)

(Ban hành kèm theo công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế)

1. Hướng dẫn nhập dữ liệu và hạch toán đối với tờ khai 05/KK-TNCN

Đối với NNT có duy nhất 1 nguồn thu nhập tiền lương, tiền công và thực hiện ủy quyền cho cơ quan chi trả nơi phát sinh nguồn thu nhập đó quyết toán thuế hộ, căn cứ vào tờ khai 05/KK-TNCN, bảng kê 05A/BK-TNCN, cơ quan thuế thực hiện nhập và hạch toán số liệu như sau:

Bước1: Tra cứu số liệu về tờ khai 05, bảng kê 05A trên trang web http://tncnonline.com.vn hoặc http://tncnonline.tct.vn, hệ thống hỗ trợ tính toán số phải nộp theo quyết toán của cơ quan chi trả theo công thức sau:

    Số phải nộp
   Số thuế TNCN
     Tổng số thuế          Số thuế 

theo quyết toán   =       đã khấu trừ
+      còn phải        -  đã nộp thừa

               khấu trừ thêm  

         (TK05, BK 05A)
(Chỉ tiêu 10+13+16     (Chỉ tiêu 27        (Chỉ tiêu 26




    trên Tờ khai 05)      trên BK 05A)     trên BK 05A)

Ví dụ 1: Trong năm 2009 CQCT A đã kê khai số thuế đã khấu trừ của nhân viên cho cơ quan thuế là 40 trđ và đã nộp đầy đủ vào NSNN. Số liệu này đã được hạch toán vào ứng dụng QLT.

Ngày 15/5/2010, CQCT A nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế gồm tờ khai 05, bảng kê 05A và bảng kê 05B. Trong đó, có các số liệu như sau:

Số thuế TNCN đã khấu trừ (chỉ tiêu 10+13+16) trên tờ khai 05: 49 trđ;

Tổng số thuế còn phai rkhấu trừ thêm (chỉ tiêu 27) trên bảng kê 05A: 12 trđ;

Số thuế đã nộp thừa (chỉ tiêu 26) trên bảng kê 05A: 30 trđ.

Theo công thức trên, hệ thống hỗ trợ tính số phải nộp theo quyết toán của CQCT  = 49 + 12 – 30 = 31 trđ.

Bước 2: Nhập số phải nộp theo quyết toán (ví dụ 1: 31 trđ) vào chức năng  /Nhập tờ khai quyết toán ( chọn tờ khai 05/KK-TNCN) trên ứng dụng Quản lý thuế;

Bước 3: Lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4283/BTC-TCT ngày 8/4/2010 của Tổng cục Thuế.

Theo ví dụ 1 nêu trên thì cơ quan thuế phải lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN với số liệu hoàn trả (phần 1 của Lệnh hoàn) là 30 trđ, đồng thời thu nợ (phần 2 của Lệnh hoàn) là 12 trđ.

Bước 4: Hạch toán hoàn trả.

- Không hạch toán số phải hoàn bằng chức năng /Nhập quyết định hoàn thuế trên ứng dụng Quản lý thuế.

- Căn cứ vào Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (phần 1 hoàn trả) có xác nhận của KBNN, cán bộ thuế thực hiện hạch toán số đã hoàn bằng chức năng  /Nhậpchứng từ hoàn thuế trên ứng dụng Quản lý thuế.

Theo ví dụ 1 nêu trên thì cơ quan thuế hạch toán số đã hoàn trả trên Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (phần 1 của Lệnh hoàn) là 30 trđ.

Bước 5 (nếu có): Căn cứ vào Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (phần 2 khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN) có xác nhận của KBNN, cán bộ thuế thực hiện hạch toán số nộp NSNN bằng chức năng /Nhập chứng từ nộp thuế  trên ứng dụng Quản lý thuế .

Theo ví dụ 1 nêu trên thì cơ quan thuế hạch toán số đã nộp trên Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (phần 2 của Lệnh hoàn) là 12 trđ.

Lưu ý: Cơ quan Thuế phải hạch toán đủ các bước nêu trên nhằm làm khớp đúng số liệu thực hoàn, thực nộp với số liệu hạch toán của Kho bạc Nhà nước.

2. Hướng dẫn nhập dữ liệu và hạch toán đối với tờ khai 09/KK-TNCN

Hồ sơ quyết toán gồm tờ khai 09/KK-TNCN, phụ lục 09A/PL-TNCN, 09B/PL-TNCN và 09C/PL-TNCN

Ví dụ 2: NNT X trong năm có kê khai nộp thuế trực tiếp tại 3 cơ quan thuế như sau:

CQT A: kê khai 100 trđ, đã nộp 50 trđ, còn nợ 50 trđ;

CQT B: kê khai 150 trđ, đã nộp 200 trđ, còn thừa 50 trđ;

CQT C: kê khai 50 trđ, đã nộp 30 trđ, còn nợ 20 trđ. 

 
NNT X chọn quyết toán tại CQT C.

Trường hợp này cơ quan thuế C (cơ quan thuế quyết toán) thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tra cứu số liệu về tờ khai 09 trên trang web http://tncnonline.com.vn hoặc http://tncnonline.tct.vn.

Bước 2: Nhập số thuế còn phải nộp (chỉ tiêu 28) hoặc số thuế nộp thừa (chỉ tiêu 29) trên tờ khai 09 vào ứng dụng bằng chức năng  Nhập tờ khai quyết toán (chọn tờ khai 09/KK-TNCN)  trên ứng dụng Quản lý thuế 

Bước 3: Điều chỉnh số còn phải nộp trong năm tại cơ quan thuế quyết toán (nếu có) bằng Phiếu điều chỉnh nội bộ.

Theo ví dụ 2, cơ quan thuế C sử dụng phiếu điều chỉnh nội bộ để điều chỉnh âm (-) 20 trđ còn nợ tại cơ quan thuế C 

Bước 4: Nếu trong năm 2009 NNT kê khai, có phát sinh số phải nộp, đã nộp tại các cơ quan thuế khác với cơ quan thuế quyết toán thì cơ quan thuế nơi NNT thực hiện quyết toán thuế lập “Thông báo xác nhận NNT đã thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009” theo mẫu tại phụ lục 05  đính kèm tại công văn này, gửi NNT để làm căn cứ gửi cơ quan thuế trong năm đã kê khai thuế để điều chỉnh số thuế còn phải nộp hoặc nộp thừa (Thông báo này sẽ được in theo đề nghị của NNT)

Bước 5: Cơ quan thuế nơi có NNT tạm kê khai, nộp thuế trong năm 2009 nhưng không thực hiện quyết toán thuế, căn cứ vào Thông báo xác nhận NNT đã thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 do NNT gửi đến, thực hiện lập Phiếu điều chỉnh nội bộ để điều chỉnh số còn phải nộp hoặc nộp thừa theo bước 3 mục này.

Lưu ý: Tại các Chi cục Thuế triển khai mô hình Cục, ưu tiên nhập dữ liệu tờ khai quyết toán thuế mẫu 09 vào ứng dụng QCT trước, các MST còn lại chưa quản lý trên ứng dụng QCT sẽ tiếp tục được nhập vào ứng dụng QLT.

3. Hướng dẫn nhập dữ liệu và hạch toán đối với các tờ khai 02/KK-XS và 02/KK_BH

Bước 1: Tra cứu số liệu về tờ khai 02XS hoặc 02BH và các bảng kê tương ứng trên trang web http://tncnonline.com.vn hoặc http://tncnonline.tct.vn.

Bước 2: Nhập số thuế còn phải nộp (chỉ tiêu 12 trên hồ sơ giấy) hoặc thông tin số phải nộp tra cứu được trên web  vào ứng dụng bằng chức năng  Nhập tờ khai quyết toán, chọn tờ khai 02/KK-XS hoặc 02/KK-BH trên ứng dụng Quản lý thuế.

PHỤ LỤC 03

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2009 NỘP VỀ CƠ QUAN THUẾ NHƯNG KHÔNG CÓ MST TRÊN ỨNG DỤNG TINC.

(Ban hành kèm theo công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế)

1. Đối với NNT là cơ quan chi trả nộp các tờ khai: 05/KK-TNCN, 02/KK-XS, 02/KK-BH

Bước 1: CQT tra cứu thông tin trên Website tncnonline.com.vn để xác định danh sách tờ khai quyết toán thuế có cơ quan thuế nộp quyết toán khác cơ quan thuế quản lý (thông tin này cả 2 cơ quan thuế quản lý và nộp quyết toán đều tra cứu được)

Bước 2: 

· Tại Cơ quan thuế nhận tờ khai quyết toán:

· Thông báo và hướng dẫn NNT nộp tờ khai quyết toán thuế về đúng cơ quan thuế quản lý và không xử lý dữ liệu trên file và tờ khai giấy NNT đã nộp

· Nếu NNT muốn chuyển cơ quan thuế quản lý thì hướng dẫn NNT thực hiện theo qui trình chuyển địa điểm. Sau khi NNT hoàn tất thủ tục chuyển địa điểm thì thực hiện hạch toán dữ liệu trên tờ khai quyết toán vào ứng dụng Quản lý thuế.

· Cơ quan thuế quản lý NNT:

· Thông báo cho NNT biết việc nhầm lẫn và yêu cầu NNT nộp lại tờ khai quyết toán về đúng cơ quan thuế quản lý

· Khi NNT nộp lại tờ khai quyết toán thì thực hiện hạch toán vào ứng dụng quản lý thuế.

2. Đối với NNT là cá nhân, nộp tờ khai 09/KK-TNCN
Bước 1: CQT tra cứu thông tin trên Website tncnonline.com.vn để xác định danh sách tờ khai quyết toán thuế có cơ quan thuế nộp quyết toán khác cơ quan thuế quản lý (thông tin này cả 2 cơ quan thuế quản lý và nộp quyết toán đều tra cứu được)

Bước 2: Cơ quan thuế nhận tờ khai quyết toán: 

· Kiểm tra trên ứng dụng Đăng ký thuế xem mã số này có tồn tại không

· Nếu đã tồn tại: Thực hiện nhập dữ liệu vào ứng dụng (theo hướng dẫn tại phụ lục 02)

Nếu không tồn tại: Theo dõi dữ liệu quyết toán bên ngoài hệ thống ứng dụng (theo hướng dẫn tại phụ lục 04). Tuy nhiên nếu cơ quan thuế muốn theo dõi dữ liệu quyết toán trên ứng dụng thì có thể hướng dẫn NNT đăng ký thuế theo mẫu 01/ĐK-TNCN hoặc dùng chức năng nhận mã số thuế (trong trường hợp mã số này do chính cơ quan thuế đăng ký qua ứng dụng đăng ký thuế 2009) để cập nhật mã số thuế đã cấp về CSDL Đăng ký thuế của Cục thuế.
PHỤ LỤC 04
HƯỚNG DẪN THEO DÕI BÊN NGOÀI ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỜ KHAI QUYẾT TOÁN TNCN 2009 CỦA CÁ NHÂN NỘP VỀ CƠ QUAN THUẾ NHƯNG KHÔNG CÓ MST TRÊN ỨNG DỤNG TINC

(Ban hành kèm theo công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế)

Bước 1: Lập file excel theo mẫu trên

	MST
	Tên NNT
	Loại tờ khai quyết toán
	Ngày nộp tờ khai
	Mục
	TM
	Phải nộp/nộp thừa sau quyết toán
	Chứng từ nộp
	Chứng từ hoàn
	Còn phải nộp

	
	
	
	
	
	
	Còn phải nộp
	Nộp thừa
	
	
	Còn phải nộp
	Nộp thừa

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· File này chỉ dùng để theo dõi dữ liệu quyết toán thuế TNCN 2009 (không theo dõi thuế TNCN cá nhân có nguồn gốc khác và các loại thuế khác)

· Mỗi cơ quan thuế có thể lập 1 hoặc nhiều file theo dõi  tuỳ thuộc sự phân công nhưng phải đảm bảo theo đúng mẫu qui định

· Dữ liệu trên các file theo dõi sẽ được chuyển đổi vào hệ thống quản lý thuế TNCN(khi triển khai) để tiếp tục theo dõi trên hệ thống mới.

Bước 2: Nhập số thuế còn phải nộp (chỉ tiêu 28) hoặc số thuế nộp thừa (chỉ tiêu 29) trên tờ khai 09  vào cột còn phải nộp, nộp thừa.

Bước 3: Nhập nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN vào file theo dõi. Khi NNT có tờ khai thay thế, bổ sung thì cập nhật dòng dữ liệu tương ứng với MST, mục, tiểu mục thành số liệu kê khai cuối cùng, ngày nộp là ngày thay thế, bổ sung sau cùng. 

Bước 4: Theo dõi thu nộp nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN của NNT

· Theo dõi chứng từ nộp cho quyết toán : 

· Nếu CQT đã triển khai ứng dụng trao đổi thông tin với Kho bạc thì số tiền trên chứng từ nộp thuế TNCN sẽ được tự động ghi nhận vào các ứng dụng Quản lý thuế với loại là vãng lai -> kiểm tra bảng kê và ghi số tiền trên chứng từ nộp cho quyết toán thuế TNCN vào file theo dõi (cột chứng từ nộp)

· Nếu CQT chưa triển khai trao đổi thông tin thì  ghi số tiền trên chứng từ nộp cho quyết toán thuế TNCN vào file theo dõi (cột chứng từ nộp)

· Ghi số tiền trên chứng từ hoàn vào file theo dõi (cột chứng từ hoàn)

· Tính số còn phải nộp (cột còn phải nôp = cột phải nộp - cột chứng từ nộp, cột còn nộp thừa = cột nộp thừa - cột chứng từ hoàn)

Bước 5: Hàng tháng, căn cứ vào các file theo dõi tổng hợp số nộp (nếu chưa ghi nhận vào chứng từ vãng lai trên các ứng dụng quản lý thuế) và số chứng từ hoàn thuế để nhập vào các chức năng nhập báo cáo trên các ứng dụng quản lý thuế.

Chú ý: Tạm thời chưa thực hiện phân tích nợ, đôn đốc nợ , tính phạt cho các khoản nợ có nguồn gốc từ quyết toán thuế TNCN theo dõi bên ngoài hệ thống ứng dụng, sau khi dữ liệu được chuyển đổi vào ứng dụng PIT sẽ được tự động tính phạt.

Dữ liệu tổng hợp nợ thuế, hoàn thuế, số thu, nộp thuế TNCN của các trường hợp này được nhập trực tiếp vào báo cáo tổng hợp trước khi khoá sổ để gửi dữ liệu lên cấp trên theo đường truyền tin. Cụ thể như sau:

- Lập bảng kê chứng từ nộp thuế, chứng từ hoàn của các NNT theo từng ngày để nhập vào chức năng Báo cáo chế độ\ Báo cáo kế toán\ Nhập báo cáo kế toán, chọn các báo cáo BC3A, BC3B, BC7B, BC6 và BC10 để nhập theo số liệu tổng cộng (Trên ứng dụng Quản lý thuế cấp Cục và Chi Cục). Các số liệu này chỉ tổng hợp lên các báo cáo kế toán thuế gồm: BC3A, BC3B, BC7B, BC6 và BC10, không tổng hợp lên Sổ thuế.

PHỤ LUC 05

MẪU THÔNG BÁO XÁC NHẬN NNT ĐÃ NỘP QUYẾT TOÁN THUẾ

(Ban hành kèm theo công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế)

<TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN>  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         <TÊN CƠ QUAN THUẾ>

           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc




                    


   Số: ........../TB-Bộ phận lập TB
 ..., Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO 

V/v: Xác nhận NNT đã thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 tại cơ quan thuế <tên cơ quan thuế quyết toán thuế>
Kính gửi:
<Tên người nộp thuế>

<Mã số thuế của NNT>

<Địa chỉ nhận thông báo của NNT>

Căn cứ hồ sơ quyết toán thuế năm 2009 do NNT gửi đến vào ngày <ngày, tháng, năm nhận đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế> cơ quan thuế <tên cơ quan thuế nhận hồ sơ quyết toán năm 2009> xác nhận NNT <tên NNT> đã thực hiện quyết toán thuế năm 2009.

Trường hợp NNT<tên NNT> trong năm đã kê khai, nộp thuế tại Cơ quan Thuế khác với Cơ quan Thuế quyết toán, nếu có nhu cầu đề nghị Cơ quan Thuế điều chỉnh nghĩa vụ thuế năm 2009 (nộp thừa hoặc còn nợ), sử dụng giấy này gửi Cơ quan Thuế không thực hiện quyết toán để đề nghị điều chỉnh số liệu.

Cơ quan thuế <tên cơ quan thuế> thông báo để NNT <tên NNT> được biết./.

	Nơi nhận:
	<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ HOẶC TUQ>

	- Như trên;

- Lưu VT, Bộ phận lập TB.
	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là ví dụ.

PHỤ LỤC 06

NỘI DUNG NÂNG CẤP CÁC ỨNG DỤNG QLT, QCT, VAT.

(Ban hành kèm theo công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế)

Yêu cầu chung:

 

1. Xây dựng chức năng cho các Cục thuế/ Chi cục Thuế tra cứu thông tin các tờ khai quyết toán thuế tại trung tâm dữ liệu quyết toán TNCN của Tổng cục, cho kết xuất dữ liệu ra file excel.

2. Xây dựng các chức năng nhập tờ khai quyết toán thuế trên các hệ thống quản lý thuế hiện hành, bao gồm các tờ khai:

· 05/KK-TNCN

· 02/KK-SX

· 02/KK-BH

· 09/KK-TNCN

3. Với giao diện đơn giản như tờ quyết toán thuế khác: gồm thông tin chung và thông tin số thuế phải nộp trên quyết toán. Các tờ khai quyết toán này chỉ được nhập cho kỳ kê khai trong năm 2009, hạn nộp của tờ khai được xác định theo quy định là 31/7/2010.

4. Bộ phận kê khai của các Cục thuế/ Chi cục thuế sẽ căn cứ dữ liệu tra cứu được (mục 1) hoặc lấy thông tin từ hồ sơ quyết toán bằng giấy để nhập vào ứng dụng (mục 2) .

5. Cho phép in thông báo xác nhận đã quyết toán thuế TNCN năm 2009: Để NNT sử dụng trong trường hợp có nhu cầu điều chỉnh số thuế TNCN phải nộp năm 2009 ở các CQT mà NNT đã kê khai nhưng không quyết toán tại đó.

I. ND NÂNG CẤP UD QUẢN LÝ THUẾ CẤP CỤC PHIÊN BẢN 1.64 (QLT 1.64)
1. Tra cứu thông tin file dữ liệu QT TNCN trên website để kết xuất excel

Bổ sung nút Hạch Toán trên chức năng tra cứu thông tin của website tncnonline.com.vn màn hình tham số gồm: 

· Cơ quan thuế quản lý: Cho phép NSD chọn 1 CQT trong danh sách CQT mà user đăng nhập được phân quyền. Thông tin bắt buộc nhập.

· MST: MST phải đúng định dạng.

· Loại tờ khai: cho phép chọn 1 trong 4 loại tờ khai 05/KK-TNCN, 02/KK-XS, 02/KK-BH, 09/KK-TNCN. Mặc định là tờ khai 05/KK-TNCN. Thông tin bắt buộc nhập

Ngày nhận tờ khai (từ ngày/ đến ngày): Mặc định là ngày hiện tại – 1. (Ghi chú: để duyệt tờ khai tuần tự, không bị trùng tờ khai)

2. Tờ khai quyết toán 02/KK-XS

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 02/KK-XS chính thức, nộp chậm hoặc thay thế (đối với tờ khai bổ sung) vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT, trong đó:

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1003

· Số PN năm QT: Cho phép nhập (chỉ tiêu ([12]) NNT kê khai trên 02/KK-XS)

· Số PN theo KK = Số phải nộp trên tờ khai thuế khác của năm 2009, và cho phép sửa.
· Số chênh lệch = Số PN theo QT - Số PN theo KK.
3. Tờ khai quyết toán 02/KK-BH

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 02/KK-BH chính thức, nộp chậm hoặc thay thế (đối với tờ khai bổ sung) vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT, trong đó

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1003

· Số PN năm QT: Cho phép nhập (chỉ tiêu ([12]) NNT kê khai trên 02/KK-BH)
· Số PN theo KK = Số đã kê khai năm 2009 trên tờ khai thế khác, và cho phép sửa.

· Số chênh lệch = Số PN theo QT - Số PN theo KK.

4. Tờ khai quyết toán 05/KK-TNCN

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 05/KK-TNCN chính thức, nộp chậm hoặc thay thế (đối với tờ khai bổ sung) vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT, trong đó

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1001

· Số PN năm QT: Cho phép nhập theo KQ  tính toán sau nếu nhập từ giấy, DL trên web đã hỗ trợ  tính toán theo công thức này.

· (Số thuế đã khấu trừ: chỉ tiêu ([10] + ([13] + [16]) NNT kê khai trên 05/KK-TNCN

· Tổng số thuế nộp thừa: chỉ tiêu [26] trên 05A/BK-TNCN

· Tổng số thuế còn phải khấu trừ thêm: chỉ tiêu [27] trên 05A/BK-TNCN

· Số phải nộp trên quyết toán = Số thuế đã khấu trừ + Tổng số thuế còn phải khấu trừ thêm – Số thuế nộp thừa)

· Số PN theo KK = Tổng số:

· Số thuế đã kê khai trên tờ khai 02/KK-TNCN-tháng/quý của 6 tháng cuối năm

· Số thuế khấu trừ đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương (tiểu mục 1001) đã kê khai trên tờ khai 04/KK-TNCN-tháng/quý của 6 tháng cuối năm

· Không cho phép sửa số hệ thống đã tính.

· Số chênh lệch = Số PN theo QT - Số PN theo KK.

5. Tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN chính thức, nộp chậm hoặc thay thế (đối với tờ khai bổ sung) vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT, trong đó

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1001, 1000-1003

· Số PN năm QT: Nhập tối đa 20 chữ số. 

· Số PN theo KK:  Không cho phép nhập

· Số chênh lệch = Số PN theo QT

· Số phải nộp năm QT nhập theo công thức sau:

· Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: chỉ tiêu [22] – [26] – [27] trên 09/KK-TNCN

· Tổng số thuế đã khấu trừ trong kỳ: chỉ tiêu [24] trên 09/KK-TNCN

· Tổng số thuế đã tạm nộp trong kỳ: chỉ tiêu [25] trên 09/KK-TNCN

· Tổng số thuế còn phải nộp/ nộp thừa: chỉ tiêu [28]/[29] trên 09/KK-TNCN

a. Nếu là chỉ tiêu [28]: giữ nguyên là số dương

b. Nếu là chỉ tiêu [29]: chuyển là số âm

· Số phải nộp trên quyết toán = Tổng số thuế còn phải nộp/ nộp thừa

· Mục/ Tiểu mục hạch toán: 

c. Nếu [11] null hoặc = 0:  hạch toán vào 1000/1001

d. Nếu [11] khác 0, khác null: hạch toán vào 1000/1003

6. In thông báo xác nhận quyết toán TNCN 2009

In thông báo cho NNT xác nhận đã thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 tại cơ quan thuế quyết toán thuế.  

Menu: Xử lý tờ khai/quyết định/ 1. Kê khai thuế/ 23. In thông báo xác nhận quyết toán 2009

· Một số tham số in thông báo

· Loại tờ khai: Mặc định là tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, kinh doanh.

· Kỳ lập bộ: Mặc định là tháng hiện tại, cho phép sửa. Bắt buộc phải nhập thông tin này.

· Nội dung thông báo:

Xác nhận NNT đã thực hiện quyết toán thuế tại CQT, NNT có thể dùng thông báo này trong trường hợp có nhu cầu điều chỉnh số thuế TNCN phải nộp năm 2009 ở các CQT mà NNT đã kê khai nhưng không quyết toán tại đó.

7. Lùi thời gian khóa sổ thuế và chức năng nhập báo cáo

Lùi thời gian khóa sổ thuế, chức năng nhập báo cáo  năm 2009, thời hạn tổng hợp báo cáo BC3B cho phù hợp với thời gian gia hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Cụ thể:

·  Lùi thời gian khóa sổ thuế (chức năng nhập tờ khai, chứng từ, quyết định)  đến hết ngày 15/8/2010;

· Lùi thời gian khoá sổ báo cáo (chức năng nhập báo cáo) đến hết ngày 25/8/2010.

· Lùi thời hạn tổng hợp báo cáo BC3B năm 2009 đến hết ngày 15/8/2010 (tổng hợp chứng từ năm trước lên cột Điều chỉnh của báo cáo BC3B đến hết ngày 15/8/2010 - Trước đây là 30/6/2010)

II. NÂNG CẤP UD QUẢN LÝ THUẾ CẤP CHI CỤC PHIÊN BẢN 1.05 (VAT 1.05)

1. Tờ khai quyết toán 02/KK-XS

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 02/KK-XS chính thức, nộp chậm hoặc thay thế (đối với tờ khai bổ sung) vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT, trong đó:

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1003

· Số PN năm QT: Cho phép nhập

· Số PN theo KK = Số phải nộp trên tờ khai thuế khác của năm 2009, và cho phép sửa
· Số chênh lệch = Số PN theo QT - Số PN theo KK
2. Tờ khai quyết toán 02/KK-BH

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 02/KK-BH chính thức, nộp chậm hoặc thay thế (đối với tờ khai bổ sung) vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT, trong đó

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1003

· Số PN năm QT: Cho phép nhập

· Số PN theo KK = Số đã kê khai năm 2009 trên tờ khai thế khác, và cho phép sửa

· Số chênh lệch = Số PN theo QT - Số PN theo KK

3. Tờ khai quyết toán 05/KK-TNCN

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 05/KK-TNCN chính thức, nộp chậm hoặc thay thế (đối với tờ khai bổ sung) vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT, trong đó

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1001

· Số PN năm QT: Cho phép nhập

Số PN theo KK = Tổng số:

· Số thuế đã kê khai trên tờ khai 02/KK-TNCN-tháng/quý của 6 tháng cuối năm

· Số thuế khấu trừ đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương (tiểu mục 1001) đã kê khai trên tờ khai 04/KK-TNCN-tháng/quý của 6 tháng cuối năm

· Số chênh lệch = Số PN theo QT - Số PN theo KK.

4. Tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN chính thức, nộp chậm hoặc thay thế (đối với tờ khai bổ sung) vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT, trong đó

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1001, 1000-1003

· Số PN năm QT: Nhập tối đa 20 chữ số

· Số PN theo KK:  Không cho phép nhập

· Số chênh lệch = Số PN theo QT 

· Số phải nộp năm QT nhập theo công thức tính nêu tại mục 5 Phần I.

5. In thông báo xác nhận quyết toán 2009

In thông báo cho NNT xác nhận đã thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 tại cơ quan thuế quyết toán thuế.  

Menu: Xử lý tờ khai/quyết định/ 1. Kê khai thuế/ 23. In thông báo xác nhận quyết toán 2009

· Một số tham số in thông báo

· Loại tờ khai: Mặc định là tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, kinh doanh.

· Kỳ lập bộ: Mặc định là tháng hiện tại, cho phép sửa. Bắt buộc phải nhập thông tin này.

· Nội dung thông báo:

Xác nhận NNT đã thực hiện quyết toán thuế tại CQT, NNT có thể dùng thông báo này trong trường hợp có nhu cầu điều chỉnh số thuế TNCN phải nộp năm 2009 ở các CQT mà NNT đã kê khai nhưng không quyết toán tại đó.
6. Lùi thời gian khóa sổ thuế và chức năng nhập báo cáo

Lùi thời gian khóa sổ thuế, chức năng nhập báo cáo  năm 2009, thời hạn tổng hợp báo cáo BC3B cho phù hợp với thời gian gia hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Cụ thể:

·  Lùi thời gian khóa sổ thuế  đến hết ngày 15/8/2010;

· Lùi thời hạn tổng hợp báo cáo BC3B năm 2009 đến hết ngày 15/8/2010 (tổng hợp chứng từ năm trước lên cột Điều chỉnh của báo cáo BC3B đến hết ngày 15/8/2010 - Trước đây là 30/6/2010)

7. Bổ sung trong phần Hệ thống 2 chức năng:

· Trao đổi dữ liệu với QTNCC: Đây là nhóm chức năng kết xuất dữ liệu phục vụ cho việc triển khai ứng dụng Quản lý thu nợ cấp Chi cục

· Hết hiệu lực thuế TNCN: Đây là chức năng phục vụ cho việc triển khai hệ thống thuế thu nhập cá nhân

Người sử dụng lưu ý: Không thực hiện 2 chức năng này cho đến khi Tổng cục có thông báo thực hiện, đây chỉ là 2 chức năng làm sẵn để phục vụ cho việc triển khai ứng dụng Quản lý thu nợ cấp Chi cục và Triển khai thuế TNCN sắp tới

III. ND NÂNG CẤP UD QUẢN LÝ HỘ CÁ THỂ PHIÊN BẢN 1.12 (QCT 1.12)

2. Tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, kinh doanh

Cho phép nhập thông tin tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN vào hệ thống để tổng hợp số liệu quyết toán lên sổ sách xác định nghĩa vụ của NNT.

Menu: Xử lý tờ khai/quyết định/ 1. Kê khai thuế/ 22. Tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN

· Phần thông tin chung: 

· Kỳ kê khai, kỳ lập bộ, kỳ QT từ/đến, mã/ tên NNT, trạng thái tờ khai, ngày nộp, hạn nộp hiển thị các thông tin đã nhập tại màn hình thông tin chung, trong đó:

· Kỳ quyết toán từ / đến chỉ được nằm trong năm 2009.

· Hạn nộp: Mặc định là 31/07/2010, không cho phép sửa. 

· Ngày nộp: Nếu ngày nộp > 31/07/2010 thì trạng thái tờ khai là tờ khai nộp chậm

· Phần thông tin chi tiết:

· Mục, Tiểu mục: chỉ cho nhập tiểu mục 1000-1001, 1000-1003

· Số PN năm QT: Nhập tối đa 20 chữ số. 

· Số PN theo KK:  Không cho phép nhập

· Số chênh lệch = Số PN theo QT

· Số phải nộp năm QT nhập theo công thức tính nêu tại mục 5 Phần I.

3. In thông báo xác nhận quyết toán 2009

In thông báo cho NNT xác nhận đã thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2009 tại cơ quan thuế quyết toán thuế.  

Menu: Xử lý tờ khai/quyết định/ 1. Kê khai thuế/ 23. In thông báo xác nhận quyết toán 2009

· Một số tham số in thông báo

· Loại tờ khai: Mặc định là tờ khai quyết toán 09/KK-TNCN cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, kinh doanh.

· Kỳ lập bộ: Mặc định là tháng hiện tại, cho phép sửa. Bắt buộc phải nhập thông tin này.

· Nội dung thông báo:

Xác nhận NNT đã thực hiện quyết toán thuế tại CQT, NNT có thể dùng thông báo này trong trường hợp có nhu cầu điều chỉnh số thuế TNCN phải nộp năm 2009 ở các CQT mà NNT đã kê khai nhưng không quyết toán tại đó.
PHỤ LỤC 07

ĐƯỜNG DẪN CHI TIẾT TẢI CÁC GÓI NÂNG CẤP ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế)

Cục Thuế thực hiển tải gói triển khai nâng cấp các ứng dụng trên FTP của ngành tại các địa chỉ tương ứng sau:

1. Ứng dụng Quản lý thuế cấp Cục (QLT-TKN)
a/ Cục Thuế:


- Gói nâng cấp ứng dụng (APP):

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_CucThue/1.6.4/DienRong/APP/


- Gói nâng cấp cơ sở dữ liệu (DB) các Cục Thuế khác 

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_CucThue/1.6.4/DienRong/DB/CacTinh/

b/ Chi cục triển khai ứng dụng mô hình Cục:

- Gói nâng cấp ứng dụng (APP):

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QLT/1.6.4/DienRong/APP/


- Gói nâng cấp cơ sở dữ liệu (DB):

         + Chi cục Thuế Ba Đình - Cục Thuế TP. Hà Nội:   

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QLT/1.6.4/DienRong/DB/CCT_BaDinh/


    + Các Chi cục Thuế khác của Cục Thuế TP. Hà Nội:  

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QLT/1.6.4/DienRong/DB/HAN/


    + Các Chi cục Thuế của Cục Thuế TP. HCM:    

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QLT/1.6.4/DienRong/DB/HCM/


   + Các Chi cục Thuế của các tỉnh còn lại: 

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QLT/1.6.4/DienRong/DB/CacTinh/

2. Ứng dụng Quản lý thuế cấp Chi cục (VATWIN)   

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/VATWIN/1.05/DienRong/

3. Ứng dụng Quản lý thuế hộ cá thể (QCT)
a/ Gói nâng cấp ứng dụng (APP): 

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QCT/1.1.2/APP/ 

b/ Gói nâng cấp cơ sở dữ liệu (DB):
- Các Chi cục Thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QCT/1.1.2/DB/HAN/

- Các Chi cục Thuế của Cục Thuế TP. HCM:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QCT/1.1.2/DB/HCM/
- Các Chi cục Thuế khác:

ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2010/QLT/QLT_ChiCuc_MoHinhCuc/QCT/1.1.2/DB/CacTinh/

Nội dung các phiên bản nâng cấp bao gồm:

· Gói cài đặt

· Nội dung nâng cấp

· Qui trình nâng cấp

PHỤ LỤC 08

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TIN HỌC

(Ban hành kèm theo công văn số 2766/TCT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Tổng cục Thuế)


TỔNG CỤC THUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cục Thuế ………


                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TIN HỌC
Kính gửi:  Cục ứng dụng Công nghệ thông tin


Thực hiện công tác triển khai nâng cấp ứng dụng tin học theo yêu cầu của công văn số…….ngày……….….của……..., Cục Thuế báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Các phiên bản nâng cấp đã thực hiện tại Cục Thuế: 
· Ứng dụng………….Phiên bản…………………………………………...

· Ứng dụng………….Phiên bản…………………………………………...

-    …
2. Các phiên bản nâng cấp đã thực hiện tại Chi cục Thuế: 
· Số chi cục/tổng số chi cục đã thực hiện nâng cấp: ...................................

· Chi cục A:

1) Ứng dụng………….Phiên bản……………………......................

2) Ứng dụng………….Phiên bản……………………………………

3) …

· Chi cục B:

1) Ứng dụng………….Phiên bản……………………......................

2) Ứng dụng………….Phiên bản……………………………………

3) …

· …

3. Đề xuất kiến nghị

· Về gói cài đặt..............................................................................................

· Về qui trình cài đặt......................................................................................

· Về ứng dụng................................................................................................

	Người lập báo cáo

(ký, ghi rõ họ tên, đơn vị )


	Lãnh đạo Cục Thuế

(ký duyệt nội dung, ghi rõ họ tên, chức vụ)
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